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SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ CÁC TÀI NGUYÊN Ở NƯỚC TA 

I. Lý thuyết 

– Tài nguyên nước: 
+ Tình hình sử dụng: tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và mức độ ô nhiễm môi 

trường nước ngày càng tăng. 

+ Các biện pháp bảo vệ: sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước, đảm bảo cân bằng nước và phòng 

chống ô nhiễm nước. 

– Tài nguyên khoáng sản: 
+ Tình hình sử dụng: nước ta có nhiều mỏ khoáng sản, nhưng phần lớn là mỏ nhỏ, phân tán nên khó khăn 

trong quản lí khai thác. 

+ Các hiện pháp bảo vệ: quản lí chặl chẽ việc khai thác khoáng sản. Tránh lãng phí tài nguyên và làm ô 

nhiễm môi trường (từ khâu khai thác, vận chuyển tới chế biến). 

– Tài nguyên du lịch: 
+ Tinh hình sử dụng: tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều địa điểm du lịch khiến cảnh quan du 

lịch bị suy thoái. 

+ Các biện pháp hảo vệ: cần bảo tồn, tôn tạo giá trị tài nguyên du lịch và bảo vệ cảnh quan du lịch khỏi bị 

ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái 

– Khai thác, sử dụng hợp lí và bền vững các nguồn tài nguyên khác như tài nguyên khí hậu, tài nguyên 

biển… 

II. Bài tập minh họa 

Câu 1: Để đảm bảo tốt nguồn tài nguyên cho sự phát  triển bền vững lâu dài thì 

A. cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

B. quản lí các chất thải độc hại từ các nhà máy xả thải vào môi trường. 

C. bảo vệ và quản lí chặt chẽ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

D. quản lí chặt chẽ việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Đáp án: - Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nhiều loại phải mất thời gian dài để khôi 

phục (khoáng sản). 

 - Với tình hình khai thác hiện nay, tài nguyên thiên nhiên nước ta đang dần suy giảm và cạn kiêt. 

⇒ Vì vậy cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo tốt nguồn tài 

nguyên cho sự phát  triển bền vững lâu dài. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 2: Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển ồ ạt ở khu bảo tồn thiên nhiên 

A. Du lịch sinh thái. 
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B. Phục vụ nghiên cứu khoa học. 

C. Quản lí môi trường và giáo dục. 

D. Bảo vệ và duy trì các loài động thực vật trong điều kiện tự nhiên. 

Đáp án: Khu bảo tồn thiên nhiên được xếp vào loại rừng đặc dụng ở nước ta, có vai trò là nơi  để bảo vệ 

và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với việc bảo vệ các tài 

nguyên văn hoá , được nhà nước quản lý nghiêm ngặt. 

⇒ Vì vậy, các hoạt động du lịch nhằm mục đích kinh tế không được khuyến khích phát triển ở khu bảo 

tồn thiên nhiên. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 3: Cần phải đặt vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nước ta, vì: 

A. thiên nhiên, bão lũ, hạn hán thường xuyên xảy ra. 

B. đảm bảo tốt nhất cho sự phát triển bền vững lâu dài. 

C. dân số tăng nhanh, đời sống xã hội nâng cao. 

D. khoa học kỹ thuật có nhiều tiến bộ. 

Đáp án: - Nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nhiều loại phải mất thời gian dài để khôi 

phục (khoáng sản) 

 - Với tình hình khai thác hiện nay, tài nguyên thiên nhiên nước ta đang dần suy giảm và cạn kiêt. 

⇒  Vì vậy cần đặt ra vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo tốt nguồn 

tài nguyên cho sự phát  triển bền vững lâu dài. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 4: Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế biểu hiện: 

A. Tạo điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái. 

B. Là nơi lưu giữ các nguồn gen quý. 

C. Chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy. 

D. Đảm bảo cân bằng nước, chống lũ lụt và khô hạn. 

Đáp án: - Đáp án A: phát triển du lịch ⇒  ý nghĩa về giá trị phát triển kinh tế 
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⇒ Đúng 

- Đáp án B: lưu giữ nguồn gen ⇒ ý nghĩa về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

⇒ Loại 

- Đáp án C, D: chống xói mòn, đảm bảo cân bằng nước, chống lũ lụt hạn hán ⇒ ý nghĩa về mặt bảo vệ 

môi trường và phòng chống thiên tai. ⇒ Loại 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 5: Sức ép của dân số lên tài nguyên nước ta thể hiện rõ nhất ở 

A. Tài nguyên rừng. 

B. Tài nguyên đất. 

C. Tài nguyên biển. 

D. Tài nguyên khoáng sản. 

Đáp án: Dân số nước ta đông 

⇒ gây sức ép lên vấn đề đất đai (đất ở đô thị và đất sản xuất nông nghiệp): tại các đô thị lớn đất chật 

người đông; bình quân đất sản xuất nông nghiệp cũng thấp. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 6: Đâu không phải vấn đề quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta? 

A. Lãng phí tài nguyên nước. 

B. Ô nhiễm môi trường nước. 

C. Thiếu nước vào mùa khô. 

D. Ngập lụt vào mùa mưa. 

Đáp án: Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước là hai 

vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Như vậy, lãng phí tài nguyên nước 

không phải vấn đề quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên nước. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 7: Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là 

A. ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và ô nhiễm môi trường. 
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B. lũ lụt trong mùa mưa và ô nhiễm môi trường. 

C. lượng nước phân bố không đều giữa các mùa và các vùng. 

D. ô nhiễm môi trường nước và lượng nước phân bố không đều theo thời gian. 

Đáp án: Tình trạng ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước là hai 

vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 8: Nguồn hải sản nước ta bị suy giảm rõ rệt là do 

A. sự khai thác quá mức. 

B. ô nhiễm môi trường nước. 

C. sự bùng phát các loại dịch bệnh. 

D. sử dụng các chất hóa học trong khai thác. 

Đáp án: Ô nhiễm môi trường nước, nhất là các vùng ven sông, cửa biển dẫn đến nguồn tài nguyên dưới 

nước bị suy giảm rõ rệt, đặc biệt là nguồn hải sản. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 9: Hai vấn đề lớn nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước ta hiện nay là 

A. Nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt và ô nhiễm môi trường nước 

B. Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm 

C. Ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô và ô nhiễm môi trường nước 

D. Ô nhiểm môi trường nước và nguồn nước có sự phân hóa theo các vùng miền 

Đáp án: C 

Câu 10. Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là : 

A. Nông nghiệp thâm canh cao nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu. 

B. Hầu hết nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông mà chưa qua xử lí. 

C. Giao thông vận tải đường thuỷ phát triển, lượng xăng dầu, chất thải trên sông nhiều. 

D. Việc khai thác dầu khí ở ngoài thềm lục địa và các sự cố tràn dầu trên biển. 

Đáp án: B 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn 

Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

